
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  

XÃ CẨM LƢƠNG                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   /BC- UBND 

V/v: Rà soát đàn gia súc, gia 

cầm thời điểm 15/08/2023 và 

thực hiện tiêm phòng gia súc, 
gia cầm đợt 2 năm 2023. 

Cẩm Lương, ngày 17tháng 08 năm 2023 

 

 

Kính gửi: UBND Huyện Cẩm Thủy. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2007 ngày 16/08/2023 của UBND huyện Cẩm 

Thuỷ về việc rà soát đàn gia súc,gia cầm và thực hiện tiêm phòng gia súc,gia 

cầm đợt 2 năm 2023.  

Để có cơ sở nhận chỉ tiêu tiêm phòng đợt 2 năm 2023 và thực hiện tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND Huyện Cẩm Thủy. 

UBND Xã Cẩm Lương đã triển khai kế hoạch thống kê đàn gia súc,gia cầm đến 

các thôn .UBND xã Cẩm Lương báo cáo kết quả điều tra rà soát tổng đàn gia súc 

,gia cầm ( có biểu mẫu kèm theo ) để UBND huyện lấy cơ sở giao chỉ tiêu tiêm 

phòng cho xã Cẩm Lương. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VP; 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Trung Kiên 



2 

 
 

MẪU THỐNG KÊ ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM 

(Kèm theo Công văn số: 2007 /UBND-NN ngày 16 tháng 08 năm 2023 ) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Tổng số Ghi chú 

1 Đàn trâu Con           225   

 Trong đó: - Trâu và nghé từ 2 
tháng tuổi trở lên 

Con         160  

 - Nghé từ 15 ngày tuổi 
đến dưới 2 tháng tuổi 

Con           65  

2 Đàn bò Con             12  

 Trong đó: - Bò và bê từ 2 tháng 
tuổi trở lên 

Con             8   

 - Bê từ 15 ngày tuổi 
đến dưới 2 tháng tuổi 

Con             4  

3 Đàn lợn Con           197 Ghi rõ số 

lượng lợn 

chăn nuôi liên 

kết gia công 

 Trong đó: - Lợn nái Con             75 

 - Lợn đực giống Con               0 

 - Lợn sau cai sữa đến dưới 30kg Con             73 

4 Đàn gia cầm Con       19.152  

 Trong đó: - Gà Con       16.146  

 - Vịt Con            758  

 - Ngan Con         2.117  

 - Ngỗng Con            131  

5 Đàn dê Con            478  

6 Đàn chó Con            391  

 
Ngƣời tổng hợp .............Ngày ....... tháng .......năm 2023 

TM. UBND xã ........................... 
                 

 

 

     Nguyễn Thị Chuyên                                                                             

 

                                                                                             Bùi Trung Kiên 
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